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	TRƯỜNG THPT QUẾ SƠN
TỔ HÓA- SINH- CN
	MA TRẬN KIỂM TRA CUỐI KÌ I CNNN 12
- NĂM HỌC: 2025 - 2026




1. Thời điểm kiểm tra: Tuần 17 của năm học.
2. Thời gian làm bài: 45 phút
3. Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm và tự luận
4. Cấu trúc:
- Mức độ đề: 40% Nhận biết; 30% Thông hiểu; 30% Vận dụng.
- Tổng điểm: 10 điểm
Trắc nghiệm 70% - 7,0 điểm
+ Phần I: (Dạng trắc nghiệm nhiều lựa chọn = TNNLC) gồm 12 câu TNNLC = 3,0 điểm 
+ Phần II: (Dạng trắc nghiệm Đúng/Sai = TNĐS)  gồm 4 câu = 4,0 điểm.  Mỗi ý đúng 0.25 điểm
Tự luận: 30%- 3,0 điểm – 2 hoặc 3 câu	 


	
TT
	Chương/ chủ đề
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng
(sau khi đã hiệu chỉnh)
	Tỉ lệ
%
điểm

	
	
	
	TN nhiều lựa chọn
	TN dạng Đúng/Sai
	Tự luận
	
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)

	1
	Chủ đề 1. Giới thiệu chung về lâm nghiệp
	1.1. Bài 1: Vai trò và triển vọng của lâm nghiệp.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	3TN
	1TN
	1TN
	1,25

	
	
	1.2. Bài 2: Các hoạt động lâm nghiệp cơ bản và nguyên nhân chủ yếu làm suy thoái tài nguyên rừng.
	
	
	
	2B,1H, 1VD
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Chủ đề 2. Trồng và chăm sóc rừng
	2.1. Bài 3: Vai trò, nhiệm vụ của trồng và chăm sóc rừng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1TN
	2TN
	
	0,75

	
	
	2.2. Bài 4: Quy luật sinh trưởng phát triển cây rừng
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.3.  Bài 5: Kĩ thuật trồng và chăm sóc rừng
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Chủ đề 3. Bảo vệ và khai thác tài nguyên rừng bền vững
	3.1. Bài 6:Ý nghĩa, nhiệm vụ , thực trạng của việc bảo vệ khai thác rừng. của việc bảo vệ và khai thác rừng.
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	1TN
	1TL
	1,25

	
	
	3.2. Bài 7: Biện pháp bảo vệ và khai thác tài nguyên rừng.
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	4
	Chủ đề 4. Giới thiệu chung về thủy sản
	4.1.Bài 8: Vai trò và triển vọng của thủy sản.
	2
	
	
	2B,1H, 1VD
	
	
	
	5TN
	1TN
1TL
	1TN,

	2,75

	
	
	4.2. Bài 9: Các nhóm thủy sản và phương thức chăn nuôi phổ biến.
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	

	45






















5

5
	Chủ đề 5. Môi trường nuôi thủy sản
	5.1. Bài 10: Giới thiệu về môi trường nuôi thủy sản
	2
	
	
	2B,1H, 1VD
	
	
	
	7TN
	3TN
	2TN,
1TL
	4,00

	
	
	5.2. Bài 11: Quản lý môi trường nuôi thủy sản
	1
	1
	
	2B,1H, 1VD
	
	
	1
	
	
	
	

	
	
	5.3. Bài 12: Biện pháp xử lý môi trường nuôi thủy sản
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng câu
	8
	4
	
	8
	4
	4
	
	1
	2
	
	
	
	

	
	2,0
	1,0
	
	2,0
	1,0
	1,0
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số điểm
	
	
	
	
	
	
	
	1,0
	2,0
	4,0
	3,0
	3,0
	10.0

	Tỉ lệ %
	30
	40
	30
	40%
	30%
	30%
	100










	TT
	Chương/
chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Yêu cầu cần đạt
(Đã được tách ra theo các mức độ)
	Số lượng câu hỏi ở các mức độ

	
	
	
	
	Trắc nghiệm
	Tự luận

	
	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng-Sai
	Trả lời ngắn
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1
	Chủ đề 1. Giới thiệu chung về lâm nghiệp

	1.1. Bài 1: Vai trò và triển vọng của lâm nghiệp.
	Nhận biết:
- Trình bày được vai trò của lâm nghiệp đối với đời sống con người, môi trường và nền kinh tế.
	1
	
	
	

	
	
	1.2. Bài 2: Các hoạt động lâm nghiệp cơ bản và nguyên nhân chủ yếu làm suy thoái tài nguyên rừng.
	- Nhận biết:
- Nêu được tác hại của suy thoái tài nguyên rừng.
- Nêu được các nguyên nhân chủ yếu làm suy thoái tài nguyên rừng.
- Nêu được một số biện pháp khắc phục suy thoái tài nguyên rừng.
	1
	2B,1H, 1VD
	
	

	
	
	
	- Thông hiểu:
- Phân tích được các nguyên nhân chủ yếu làm suy thoái tài nguyên rừng và tác hại của suy thoái tài nguyên rừng.
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng
- Đề xuất được một số việc nên làm và không nên làm để hạn chế suy thoái tài nguyên rừng phù hợp với thực tiễn của địa phương.
	
	
	
	

	
















2
	





Chủ đề 2. Trồng và chăm sóc rừng
	2.1. Bài 3:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.2. Bài 4: Quy luật sinh trưởng phát triển cây rừng
	Nhận biết:
	
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:
- Giải thích được ý nghĩa của việc xác định các giai đoạn sinh trưởng của cây rừng và ý nghĩa của việc xác định quy luật phát triển của cây rừng.
	

1
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng
- Vận dụng được quy luật sinh trưởng, phát triển của cây rừng vào thực tiễn trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng ở địa phương.
	
	
	
	

	
	
	2.3.  Bài 5: Kĩ thuật trồng và chăm sóc rừng
	Nhận biết:
- Kể tên được các công việc chăm sóc rừng.
- Nêu được ưu và nhược điểm của các phương pháp trồng rừng phổ biến.
	1
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu: - Giải thích được ưu và nhược điểm của các biện pháp trồng rừng phổ biến.
	1
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng
- Đánh giá được thực trạng trồng và chăm sóc rừng ở địa phương.
- Đề xuất được mùa vụ trồng rừng phù hợp với thực tiễn của địa phương.
- Đề xuất được biện pháp trồng và chăm sóc rừng phù hợp với thực tiễn của địa phương.
	
	
	
	

	3
	Chủ đề 3. Bảo vệ và khai thác tài nguyên rừng bền vững
	3.1. Bài 6:Ý nghĩa, nhiệm vụ , thực trạng của việc bảo vệ khai thác rừng. của việc bảo vệ và khai thác rừng.
	Nhận biết:
	
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:
- Giải thích được ý nghĩa của việc bảo vệ và khai thác tài nguyên rừng bền vững.
- Phân tích được nhiệm vụ của việc bảo vệ và khai thác tài nguyên rừng bền vững.
	1
	
	
	

	
	
	3.2. Bài 7: Biện pháp bảo vệ và khai thác tài nguyên rừng.
	Nhận biết:
	
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng
- Đánh giá được thực trạng bảo vệ và khai thác rừng ở địa phương.
- Đề xuất được biện pháp bảo vệ và khai thác rừng phù hợp với thực tiễn của địa phương
	
	
	
	1

	4
	Chủ đề 4. Giới thiệu chung về thủy sản
	4.1.Bài 8: Vai trò và triển vọng của thủy sản.
	Nhận biết:
- Trình bày được vai trò của thủy sản đối với đời sống, kinh tế và bảo vệ chủ quyền biển đảo.
- Nêu được xu hướng phát triển của thuỷ sản ở Việt Nam và  của thuỷ sản trên thế giới.
	2
	2B,1H, 1VD
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:
- Phân tích được triển vọng của thủy sản trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
- Phân tích được xu hướng phát triển của thuỷ sản ở Việt Nam và thuỷ sản trên thế giới.
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng
- Đánh giá được xu hướng phát triển thủy sản của địa phương.
	
	
	
	

	
	
	4.2. Bài 9: Các nhóm thủy sản và phương thức chăn nuôi phổ biến.
	Nhận biết:
	
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:
- Phân loại được các loại thủy sản theo nguồn gốc.
- Phân loại được các loại thủy sản theo đặc tính sinh vật học.
- Phân tích được đặc điểm của một số phương thức nuôi thủy sản phổ biến ở nước ta.
	1
	
	
	1

	
	
	
	Vận dụng
- Phân loại được các loại thủy sản của địa phương vào các nhóm phù hợp theo nguồn gốc và đặc tính sinh vật học.
- Đề xuất được phương thức nuôi thủy sản phù hợp với thực tiễn của gia đình, địa phương
	
	
	
	

	5
	

Chủ đề 5. Môi trường nuôi thủy sản
	

5.1. Bài 10: Giới thiệu về môi trường nuôi thủy sản
	Nhận biết:
- Trình bày được các yêu cầu chính của môi trường nuôi thủy sản (yêu cầu về nguồn nước, độ trong của nước, nồng độ oxygen trong nước, ….).
- Nêu được ảnh hưởng của các yếu tố sinh học đến môi trường nuôi thủy sản.
	2
	2B,1H, 1VD
	
	

	
	
	
	Thông hiểu
- Phân tích được các yêu cầu chính của môi trường nuôi thủy sản (yêu cầu về nguồn nước, độ trong của nước, nồng độ oxygen trong nước, ….).
- Phân tích được ảnh hưởng của một số yếu tố sinh học đến môi trường nuôi thủy sản.
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng
- Xác định được các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường nuôi thủy sản ở gia đình, địa phương và đề xuất giải pháp khắc phục.
	
	
	
	

	
	
	5.2. Bài 11: Quản lý môi trường nuôi thủy sản
	Nhận biết:
- Nêu được vai trò của việc quản lý môi trường nuôi thủy sản.
- Trình bày được một số biện pháp quản lý môi trường nuôi thủy sản phổ biến.
	1
	2B,1H, 1VD
	
	

	
	
	
	Thông hiểu
- Phân tích được vai trò của việc quản lý môi trường nuôi thủy sản.
- Tóm tắt được một số biện pháp quản lý môi trường nuôi thủy sản phổ biến.
	1
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng
- Đề xuất được biện pháp quản lý môi trường nuôi thủy sản phù hợp với thực tiễn của gia đình, địa phương.
	
	
	
	1
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